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SH03 - Móc Quả Lê (loại chịu tải nặng) 
 

Dải kích thước: Từ 2″ đến 8″ 

Vật liệu: Thép carbon 

Bề mặt hoàn thiện: Mạ kẽm, các loại hoàn thiện khác có thể được cung cấp 

theo yêu cầu 

Ứng dụng: 

  ● Khuyến nghị sử dụng để treo các đường ống cố định không cách nhiệt. 

  ● Sản phẩm được thiết kế để sử dụng kích thước thanh ren nhỏ nhất theo quy 

định của NFPA đối với hệ thống đường ống chữa cháy sprinkler. 

Chứng nhận: 

● Tuân thủ theo Thông số kỹ thuật Liên Bang A-A-1192A (Loại 10), 

WW-H-171-E (Loại 10) và MSS-SP-69 (Loại 10). 

● Được phê duyệt bởi FM và chứng nhận UL/ULC. 

Cách đặt hàng: Vui lòng chỉ định mã sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã số 

sản phẩm 

Kích thước  

danh định 
RS A E C Wt. 

Tải trọng  

tối đa 

in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm lb kg lbs N 

SH03-050 2 DN50 1/2 M12 4.53 115 1.02  26 2.48  63 0.19 0.10 1250 5560 

SH03-065 21/2 DN65 1/2 M12 5.51 140 1.50  38 3.19  81 0.33 0.15 1250 5560 

SH03-080 3 DN80 1/2 M12 6.42 163 1.81  46 3.86  98 0.4 0.18 1250 5560 

SH03-090 31/2 DN90 1/2 M12 6.85 174 1.73  44 4.06  103 0.42 0.19 1250 5560 

SH03-100 4 DN100 5/8 M16 7.60 193 1.89  48 4.45  113 0.49 0.22 1250 5560 

SH03-125 5 DN125 5/8 M16 8.98 228 2.20  56 5.28  134 0.55 0.25 1250 5560 

SH03-150 6 DN150 3/4 M20 10.43 265 2.36  60 6.02  153 0.88 0.40 1250 5560 

SH03-200 8 DN200 7/8 M22 13.19 335 3.07  78 7.76  197 1.04 0.47 1250 5560 
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